BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ
Đặng Đình Duy

Lớp: DH08CB

MSSV: 08115006
I-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ TH  ỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:
1-Phân loại theo hệ thống sinh vật:  đòi hỏi người phân loại phải có hiểu biết nhất định về phân loại động thực vật. 
2- Phân loại theo gi á tr  ị sử d ụng: ch ủ y ếu nh ấn m ạnh t ới gi á tr ị s ử d ụng m à ít đ ề c ập t ới đ ặc đi ểm sinh v ật h ọc (h ình th ái, sinh th ái, ph ân b ố) c ủa c ác lo ài; m ột s ố lo ài c ó nhi ều c ông d ụng d ễ b ị tr ùng v ào c ác nh óm kh ác nhau.

3-Ph ân lo ại theo t ầng th ứ: kh ông thể áp dụng cho các đối tương rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau, ngay tong cùng một đối tượng rừng các lâm sản ngoài gỗ cũng cố sự khác nhau.

4-Ph ân lo ại theo h ình d ạng th ân c ây: ph ư ơng ph áp n ày ch ỉ d ùng ph ân lo ại c ác lo ài th ực v ật kh ông d ùng đ ư ợc v ới c ác lo ài đ ộng v ật v à c ác s ản ph ẩm c ó ngu ồn g ốc t ừ đ ộng v ật v à th ực v ật kh ác.
II-PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (TRÊN TRANG WEB WWW.HCMUAF.EDU.VN/? UR=NGQUOCBINH) THEO GI  Á TR Ị SỬ    DỤNG:
1-Các sản phẩm làm nguyên liệu công nghiệp:
	Lâm sản ngoài gỗ
	Giá trị sử dụng

	Tre n ứa
Nh  ựa c ánh ki ến đ ỏ
S ản ph ẩm t ừ c ây 
th ông
Quế 
Lồ ô 
	D ùng l àm nguy ên li ệu trong c ông nghi ệp gi ấy s ợi.
Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ d ùng l àm thu ốc nhu ộm, ch ất g ắn k ết; hi ện nay s ử d ụng tr ong nhi ều ng ành c ông nghi ệp hi ện đ ại l àm ch ất s ơn ph ủ nh ư đi ện, đi ện t ử, đ ồ h  ộp, vecni…
Nh ựa th ông ch ưng c ất thu đ ư ợc tinh d ầu th ông v à t ùng h ư ơng. Tinh d ầu th ông l àm dung m ôi cho s ơn, đi ều ch ế d ư ợc ph ẩm, thu ốc tr ừ s âu t  oxaphen…T ùng h ư ơng l àm ph ụ gia cho gi ấy, l à m ột th ành ph ần c ủa  s ơn d ầu, nguy ên li ệu s ản xu ất m ực in…
L á th ông: tr ích ly l á th ông thu đ ư ợc nhi ều ch ất nh ư di ệp l ục, vitamin,albumin… dùng trong y d ư ợc.

V ỏ d ùng đi ều ch ế tinh d ầu, ch ứa ch ất m àu, oxalat c anxi, đ ư ơng mannit, tannin, d ân gian d ùng l àm gia v ị v à d ư ợc li ệu.
Thân có tỉ lệ cellulose trên 50% được dùng làm nguyên liệu cho sản xuất giấy trăng cao cấp có độ dai cao.


2-Các sản phẩm dùng làm vật liêu và thủ công mỹ nghệ:
	Lâm sản ngoài gỗ
	Giá trị sử dụng

	Tre n ứa

Song m ây
	L àm v  ật li ệu x ây d ựng: x ây nh à ở nông thôn, miền núi, làm đồ gia dụng (bàn, ghế  …), làm các công trình tạm thời.
L àm th ủ c ông m ỹ ngh ệ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.         
Để nguyên dạng thân tròn làm khung xương cho các đồ gia dụng, l àm d ây bu ộc hoặc chẻ nhỏ để đan dệt chiếu, túi, giỏ, rổ rá…

Dễ k ết h ợp v ới c ác v ật li ệu kh ác (g ỗ, th ủy tinh…) l àm nguy ên li ệu s ản xu ất h àng    m ỹ ngh ệ xu ất kh ẩu… 


3-Các sản phẩm dùng làm lương thực, thực phẩm:
	Lâm sản ngoài gỗ
	Giá trị sử dụng

	M ật ong
Măng tre
Nấm rừng

  
	L à lo ại th ực ph ẩm r ất t ốt (ch ứa đ ư ờng d extroza) c ó kh ả n ăng h ấp th ụ nhanh cung c ấp n ăng l ư ợng cho c ơ th ể, duy tr ì ổn đ ịnh đ ư ờng trong m áu.
Là một loại thực phẩm quen thuộc của người dân, sử dụng dưới dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô.
Một số loài nấm ăn được có giá tri dinh dưỡng cao được thu hái hoặc sản xuất thành hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mộc nhĩ. nấm hương, nấm sò trắng…).


4- Các sản phẩm dùng làm d ư ợc li ệu v à l àm c ảnh:
	Lâm sản ngoài gỗ
	Giá trị sử dụng

	Hà thủ ôH à th ủ ô

S âm Ng ọc Linh
Th ảo qu ả
B ạc h à

C ây b á b ệnh
Kim ti ền th ảo

Thi ên ni ên ki ện

T ía t ô

Đ ịa s âm

M ật ong

Phong lan rừng
C ây l ư ợc v àng   

	L àm    thu  ốc tr ị suy nh ư ợc th ần kinh, b ổ m áu, l àm đen t óc, h ạ chol est  erol, gi ải đ ộc, nhu ận tr àng.
L à c ây thu ốc qu ý c ó t ác d ụng c ải thi ện th ể l ực, t ăng s ức đ ề kh áng, c ải thi ện suy nh ư ợc th ần kinh, gi úp ăn ng ủ t ốt,ch ông oxy ho á, ph òng ch ống ung th ư…
L à lo ại d ư ợc li ệu ch ữa đau bung, s ốt r ét, bu ồn n ôn, h ôi mi ệng…
L à lo ại th ảo m ọc c ó t ác d ụng gi úp ti êu ho á t ốt, ch ữa k ém ăn, ăn kh ông ti êu, đau bung, bu ồn n ôn, đi ngo ài, tr ị c ảm c úm, s ốt, gi úp t ăng c ư ờng tr í nh ớ…
L à v ị thu ốc gi úp t ăng c ư ờng sinh l ý nam gi ới, b ổ sung n ăng l ư ợng, gi ảm str ess, t ăng c ư ờng mi ễn d ịch, ph ồng ch ống l ão ho á.
C ó t ác d ụng thanh nhi ệt, l ợi thu ỷ, ti êu s ạn (tr ị s ỏi th ận,s ỏi m ật) , gi ải đ ộc, ti êu vi êm.
Ch ữa th ấp kh ớp, đau nh ứt x ư ơng, t ê b ại, đau d ạ d ày, kh ó ti êu, đau b ụng kinh.
Ch ữa c ảm m ạo, s ốt, ho, ti êu đ ờm, ra m ồ h ôi, gi úp ti êu ho á.
C ó v ị m ặn, t ính m át c ó t ác d ụng b ổ d ư ơng, thanh nhi ệt, thanh ph ế ki ện t ỳ… 
Gi úp an th  ần ng ủ ngon, ch  ữa vi êm h ọng, ho, tr ị c ác v  ết  b ỏng nh ẹ, ch  ữa vi êm lo ét d ạ d ày …
Là loài hoa cảnh đẹp được ưa chuộng trong và ngoài nước; một số loài có giá trị dược liệu.
D ễ tr ồng, lu ôn xanh t ốt, l á xanh b óng đ ẹp n ên đ ư ợc tr ồng đ ể l àm c ảnh đ ể trong v ư ờn ho ặc d ư ới hi ên nh à. Ngo ài ra n ó c òn l à m ột c ây thu ốc dan gian c ó t ác d ụng c ầm m áu, ch ữa b ỏng nh ẹ.Ở dạng dùng tươi như nhấm lá cây thì có tác dụng chữa đau răng, chữa viêm họng…Nghiên cứu dược lý lâm sàng của sâm Ngọc Linh cũng cho kết quả: bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ và thể lực cải thiện, gia tăng sức đề kháng, cải thiện các trường hợp suy nhược thần kinh và suy nhược sinh dục, nâng cao huyết áp ở người bị huyết áp thấp...


Cây rau  Nhíp (rau Díp, rau Ranh) là một loại cây mọc hoang trong rừng, đọt non có màu đo đỏ, dưới cuống lá màu xanh, khi chín có vị dẻo, ngọt và bùi.                                       

